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	TT
	MMH
	TÊN MÔN HỌC
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]TC
	MCB
	HỌ & TÊN CÁN BỘ
	SĐT
	Ghi Chú

	1
	SG282
	Ngữ âm thực hành cơ bản
	2
	2971
	Trần Ngọc Bảo Châu
	0933665525
	

	2
	SG279
	Ngữ pháp cơ bản
	2
	1260
	Nguyễn Thanh Tùng
	0918570671
	

	3
	FL219
	Nghe - Nói B1
	3
	1139
	Lê Hữu Lý
	0843071074
	

	4
	FL205
	Đọc - Viết B1
	3
	193
	Nguyễn Thành Đức
	0969007192
	

	5
	SP009
	Tâm lý học đại cương
	2
	2653
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	0934454998
	

	6
	FL229
	Lý luận dạy học tiếng Anh
	2
	2328
	Nguyễn Anh Thi
	0919137545
	

	7
	FL214
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp
	2
	2328
	Nguyễn Anh Thi
	0919137545
	

	8
	SG131
	Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông
	2
	2865
	Mai Thị Yến Lan
	090 9176949
	

	9
	FL258
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh
	2
	791
	Ngô Thị Trang Thảo
	0969868463
	

	10
	FL234
	Nghiên cứu cải tiến giảng dạy Tiếng Anh
	2
	791
	Ngô Thị Trang Thảo
	0969868463
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	Tuần
	Ngày
	Buổi
	Thứ 7
	CN

	1
	24/6/24 – 30/6/24
	S, C
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]
	

	2
	01/7/24 – 01/7/24
	S, C
	
	

	3
	08/7/24 – 14/7/24
	S, C
	
	

	4
	15/7/24 – 21/7/24
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	5
	22/7/24 – 28/7/24
	S, C
	Nghỉ hè
	Nghỉ hè

	6
	29/7/24 – 04/8/24
	S, C
	Đọc - Viết B1
	Đọc - Viết B1

	7
	05/8/24 - 11/8/24
	S, C
	Đọc - Viết B1
	Đọc - Viết B1

	8
	12/8/24 - 18/8/24
	S, C
	Đọc - Viết B1
	 

	9
	19/8/24 – 25/8/24
	S, C
	Tâm lý học đại cương
	Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 

	10
	26/8/24 – 01/9/24
	S, C
	Tâm lý học đại cương
	Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông

	11
	2/9/24 – 08/9/24
	S, C
	Tâm lý học đại cương
	Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông

	12
	09/9/24 – 15/9/24
	S, C
	Ngữ âm thực hành cơ bản
	Ngữ âm thực hành cơ bản

	13
	16/9/24 – 22/9/24
	S, C
	Ngữ âm thực hành cơ bản
	 

	14
	23/9/24 – 29/9/24
	S, C
	 
	 

	15
	30/9/24 – 06/10/24
	S, C
	 
	 

	16
	07/10/24 – 13/10/24
	S, C
	Nghe - Nói B1
	Nghe - Nói B1

	17
	14/10/24 – 20/10/24
	S, C
	Nghe - Nói B1
	Nghe - Nói B1

	18
	21/10/24 – 27/10/24
	S, C
	Nghe - Nói B1
	 

	19
	28/10/24 – 03/11/24
	S, C
	 
	 

	20
	04/11/24 – 10/11/24
	S, C
	 
	

	21
	11/11/24 – 17/11/24
	S, C
	Lý luận dạy học tiếng Anh
	Lý luận dạy học tiếng Anh

	22
	18/11/24 – 24/11/24
	S, C
	Lý luận dạy học tiếng Anh
	Ngữ pháp cơ bản

	23
	25/11/24 – 01/12/24
	S, C
	Ngữ pháp cơ bản
	Ngữ pháp cơ bản

	24
	02/12/24 – 08/12/24
	S, C
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp
	 

	25
	09/12-24 – 15/12/24
	S, C
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp

	26
	16/12/24 – 22/12/24
	S, C
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh

	27
	23/12/24 – 29/12/24
	S, C
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh
	Nghiên cứu cải tiến giảng dạy Tiếng Anh

	28
	30/12/24 – 05/1/25
	S, C
	Nghiên cứu cải tiến giảng dạy Tiếng Anh
	Nghiên cứu cải tiến giảng dạy Tiếng Anh



